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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

T ẩm p án - C ủ toạ p iên toà: Bà Hoàng T ị T  n  

Cá  Hội t ẩm n ân dân: 

1. Bà P ạm T ị Hò ; 

 2. Ông Đào Xuân T ủy; 

 - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn T  n  P ượng - T ư ký Toà án n ân dân 

t àn  p ố Lạng Sơn  tỉn  Lạng Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mạn  Cường - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 t áng 9 năm 2023 tại trụ sở Toà án n ân dân t àn  p ố Lạng 

Sơn  tỉn  Lạng Sơn xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 

137/2023/TLST-HNGĐ ngày 09 t áng 8 năm 2023  về việ  ly  ôn  tr n     p nuôi 

con khi ly hôn, t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 25/2023/QĐXXST-DS 

ngày 14 tháng 9 năm 2023, giữ   á  đương sự:  

- Nguyên đơn: C ị Âu T ị Kim T  sin  năm 1985; đị    ỉ: Số * khu B  t ị 

tr n B,  uyện B  tỉn  Lạng Sơn   ó mặt. 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Đứ  S; sin  năm 1985; đị    ỉ: Số ** đường D, 

k ối 1 + 2  p ường K, thàn  p ố L  tỉn  Lạng Sơn  vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn k ởi kiện đề ngày 28/7/2023, bản tự k  i   á  lời k  i tiếp theo 

và tại p iên tò   nguyên đơn   ị Âu T ị Kim T trình bày:  

C ị kết  ôn với  n  Nguyễn Đứ  S vào năm 2008, trên  ơ sở tự nguyện và 

có đăng ký kết  ôn tại Ủy b n n ân dân t ị tr n B   uyện B  tỉn  Lạng Sơn. Sau khi 

kết  ôn,  n    ị   ung sống  ò  t uận đượ  một t ời gi n t ì nảy sin  mâu t uẫn. 

Nguyên nhân là do anh Nguyễn Đứ  S mải   ơi  ờ bạ   lô đề  k ông qu n tâm đến 

gi  đìn   nên vợ   ồng t ường mâu t uẫn  b t đồng   ãi   ửi nhau. Từ t áng 9 năm 
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2018   ị và anh Nguyễn Đứ  S đã sống ly t ân   o đến n y  k ông  òn qu n tâm 

đến n  u. N y xá  địn  tìn   ảm vợ   ồng không còn, không t ể tiếp tụ    ung 

sống nên   ị yêu  ầu đượ  ly  ôn với  n  Nguyễn Đứ  S.   

Về  on   ung: C ị và anh Nguyễn Đứ  S có 02 người con chung là cháu 

Nguyễn N ư M, sinh ngày 28/8/2009 và cháu Nguyễn Qu ng H, sinh ngày 

07/7/2016. Khi ly hôn   ị nuôi con là cháu Nguyễn N ư M,  òn   áu n ỏ là 

Nguyễn Qu ng H để  n  Nguyễn Đứ  S nuôi   ả   i đều k ông p ải   p dưỡng 

tiền nuôi  on   o  i. Việ   nh Nguyễn Đứ  S yêu  ầu đượ  nuôi  ả   i  on   ị 

k ông đồng ý  vì   ị  ũng mong muốn đượ  nuôi  ả 2 con và   ị  ó đủ điều 

kiện nuôi 2 con, n ưng   ị ng ĩ làm     mẹ t ì  i  ũng mong muốn đượ  nuôi 

 on  nên   ị đồng ý để mỗi người nuôi 1  on n ư nêu trên để  ả   i cùng có 

trá   n iệm   ung trong việ  nuôi dạy con. 

Tài sản   ung và nợ   ung: Không có. 

Tại biên bản ghi lời khai ngoài trụ sở Tòa án ngày 12/9/2023, bị đơn anh 

Nguyễn Đức S khai:   

Về qu n  ệ  ôn n ân: An  và   ị Âu T ị Kim T kết  ôn ngày 

05/12/2008,  ó đăng ký kết  ôn tại Ủy b n n ân dân t ị tr n Lộ  Bìn    uyện 

Lộ  Bìn   tỉn  Lạng Sơn. S u k i kết  ôn  vợ   ồng   ung sống  ò  t uận  ạnh 

p ú   đến năm 2018 t ì nảy sin  mâu t uẫn. Nguyên n ân là do làm ăn m t mát  

kin  tế gi  đìn  bị s  sút  vợ   ồng t ường   y  ãi   ửi n  u  nên   ị Âu T ị 

Kim T đã bỏ về bên ngoại ở  đến năm 2019  n    uyển r  t àn  p ố Lạng Sơn 

sin  sống  vợ   ồng ly t ân từ đó   o đến n y. T ời gi n đầu ly t ân  n  đã đến 

nói   uyện  k uyên n ủ   ị Âu T ị Kim T trờ về n ưng   ị Âu T ị Kim T 

k ông đồng ý. N y   ị Âu T ị Kim T xin ly hôn, anh  ũng đồng ý ly  ôn với   ị 

Âu T ị Kim T.  

Về  on   ung: An  và   ị Âu T ị Kim T  ó 02 người  on   ung là cháu 

Nguyễn N ư M, sinh ngày 28/8/2009 và cháu Nguyễn Quang H, sinh ngày 

07/7/2016. K i ly  ôn  n  yêu  ầu đượ  nuôi  ả 2  on và k ông yêu  ầu   ị Âu 

T ị Kim T   p dưỡng, vì t eo  n  xá  địn    ị Âu T ị Kim T  òn đi lập gi  

đìn  riêng, nên việ  nuôi  on sẽ k ông đảm bảo và  on  n  sống   ung với bố 

dượng thì an  k ông yên tâm  vì vậy  n  k ông đồng ý để   ị Âu T ị Kim T 

nuôi con. Bản t ân  nh đ ng là giáo viên trường Trung  ọ  t ị tr n B  t u n ập 

k oảng 9.000.000 đồng/t áng  n ưng từ t áng 01 năm 2023 đến n y, do bị t i 

nạn gi o t ông nên  n  p ải ng ỉ điều trị    ỉ đượ   ương lương bảo  iểm  đến 

t áng 10 năm 2023 anh mới đi làm trở lại, t ì t u n ập  ủ   n  t eo mứ  lương 

mới sẽ k oảng  ơn 10.000.000 đồng/ t áng  đủ điều kiện nuôi dạy  ả 2 con.  

Tài sản   ung và nợ   ung: Không có. 

Quá trìn  giải quyết vụ án  Tò  án đã tổ   ứ   ò  giải n ưng bị đơn  n  

Nguyễn Đứ  S k ông đến Tòa án t  m gi   ò  giải và  ó đơn đề ng ị Tò  án 

tiến  àn  giải quyết  xét xử vụ án vắng mặt  n . Xá  địn  k ông  ò  giải đượ , 

do vậy Tò  án đã quyết địn  đư  vụ án r  xét xử. 

Tại phiên toà : 
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Nguyên đơn   ị Âu T ị Kim T giữ nguyên yêu  ầu k ởi kiện, bị đơn anh 

Nguyễn Đú  T ời vắng mặt   ó đơn xin xét xử vắng mặt và giữ nguyên ý kiến 

n ư đã nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố Lạng Sơn p át biểu ý kiến về 

việ  tuân t eo p áp luật và đề xu t qu n điểm giải quyết vụ án n ư s u: 

Trong t ời gi n   uẩn bị xét xử  T ẩm p án đã t ự   iện đúng quy địn  

 ủ  p áp luật tố tụng dân sự về xá  địn  t ẩm quyền giải quyết vụ án; r  t ông 

báo t ụ lý vụ án đúng t ời  ạn; xá  địn  đúng qu n  ệ p áp luật tr n     p; xá  

địn  đầy đủ tư  á    ủ  n ững người t  m gi  tố tụng; việ  gi o nộp  t u t ập 

  ứng  ứ  t ủ tụ    p  t ông báo  tống đạt  á  văn bản tố tụng  tiến  àn   á  

 oạt động tố tụng  quyết địn  đư  vụ án r  xét xử và gửi  ồ sơ   o Viện kiểm 

sát đều đảm bảo đúng t ời  ạn  đúng quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. Hội 

đồng xét xử đã tuân t eo đúng quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự về việ  xét 

xử sơ t ẩm vụ án từ k i k  i mạ  p iên tò  đến trướ  k i Hội đồng xét xử vào 

ng ị án. T ư ký p iên tò  đã t ự   iện đúng n iệm vụ  quyền  ạn  ủ  mìn  tại 

p iên tò  t eo quy địn   ủ  p áp luật. Việ     p  àn  p áp luật  ủ  người t  m 

gi  tố tụng: Nguyên đơn đã t ự   iện đầy đủ quyền và ng ĩ  vụ tố tụng theo quy 

địn ; bị đơn k ông    p  àn  t eo gi y triệu tập  t ông báo  ủ  Tò  án  k ông 

t  m gi  tố tụng  n ư vậy là    p  àn  p áp luật   ư  ng iêm tú . 

Đề xu t  ướng giải quyết vụ án:  p dụng k oản 1 Điều 28; Điều 35; Điều 

39  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; áp dụng  á  Điều 56; 57; 81; 82; 83 và 84  ủ  

Luật Hôn n ân và gi  đìn   đề ng ị Hội đồng xét xử    p n ận yêu  ầu k ởi 

kiện  ủ  nguyên đơn   ị Âu T ị Kim T,   o   ị Âu T ị Kim T đượ  ly hôn với 

anh Nguyễn Đứ  S. Về  on   ung: Giao cháu Nguyễn N ư M cho   ị Âu T ị 

Kim T và giao cháu Nguyễn Qu ng H cho anh Nguyễn Đứ  S   ó trá   n iệm 

nuôi dưỡng    ăm só   giáo dụ  đến tuổi trưởng t àn   k ông  i p ải   p dưỡng 

tiền nuôi  on cho ai,  ả   i  ó quyền t ăm nom  on   ung k ông  i đượ  ngăn 

 ản. Về tài sản chung và nợ   ung k ông  ó nên k ông xem xét. Về án p   buộ  

nguyên đơn p ải   ịu án p   ly  ôn sơ t ẩm để sung ngân sá   N à nướ  và 

tuyên quyền k áng  áo   o  á  đương sự.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn  ứ vào  á    ứng  ứ  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  xem xét tại 

p iên tò  và  ăn  ứ kết quả tr n  tụng tại p iên tò   ý kiến  ủ  đại diện Viện 

kiểm sát  xét t  y:  

[1] Về việ  vắng mặt bị đơn  n  Nguyễn Đứ  S tại p iên tò   bị đơn đã 

đượ  Tò  án triệu tập  ợp lệ  n ưng  ó đơn xin xét xử vắng mặt. Căn  ứ k oản 1 

Điều 227; Điều 228  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự  Hội đồng xét xử quyết địn  tiến 

 àn  xét xử vắng mặt bị đơn. 

[2] Về t ẩm quyền giải quyết vụ án: C ị Âu T ị Kim T k ởi kiện yêu  ầu 

giải quyết việ  Ly  ôn  tr n     p nuôi  on k i ly  ôn; bị đơn anh Nguyễn Đứ  

S  iện  ư trú sin  sống tại p ường Đông Kin   t àn  p ố Lạng Sơn  tỉn  Lạng 

Sơn. Do vậy xá  địn  vụ án t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án n ân dân 
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t àn  p ố Lạng Sơn  tỉn  Lạng Sơn t eo quy địn  tại k oản 1 Điều 28  điểm   

k oản 1 Điều 35  điểm   k oản 1 Điều 39  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3] Về qu n  ệ  ôn n ân: C ị Âu T ị Kim T và anh Nguyễn Đứ  S kết 

 ôn năm 2008   ó đăng ký kết  ôn tại Ủy b n n ân dân t ị tr n Lộ  Bìn    uyện 

Lộ  Bìn   tỉn Lạng Sơn  t ể  iện tại Gi y   ứng n ận kết  ôn số 64/2008 quyển 

số 01/2007  đăng ký ngày 05/12/2008  ủ  U  b n n ân dân t ị tr n Lộ  Bìn   

 uyện Lộ  Bìn   tỉn  Lạng Sơn  do đó  ôn n ân giữ    ị Âu T ị Kim T và anh 

Nguyễn Đứ  S là  ôn n ân  ợp pháp.  

[4] Quá trìn    ung sống  giữ    ị Âu T ị Kim T và anh Nguyễn Đứ  S 

xảy r  mâu t uẫn nên đã sống ly t ân từ năm 2018   o đến n y k ông  òn qu n 

tâm đến n  u. C ị Âu T ị Kim T xá  địn  tìn   ảm vợ   ồng k ông  òn  k ông 

t ể  àn gắn nên   ị yêu  ầu đượ  ly  ôn. Bị đơn  n  Nguyễn Đứ  S  ũng t ừ  

n ận vợ   ồng sống ly t ân đã lâu  k ông t ể  àn gắn tìn   ảm nên  n   ũng 

đồng ý ly  ôn với   ị Âu T ị Kim T. Xét t  y  qu n  ệ  ôn n ân giữ    ị Âu 

T ị Kim T và anh Nguyễn Đứ  S đã trầm trọng  đời sống   ung k ông t ể kéo 

dài  mụ  đ     ôn n ân k ông đạt đượ   n y   ị Âu T ị Kim T xin ly hôn là có 

 ăn  ứ, nên    p n ận   o   ị Âu T ị Kim T đượ  ly  ôn với  n  Nguyễn Đứ  

S. 

[5] Về con chung: C ị Âu T ị Kim T và anh Nguyễn Đứ  S có 02 con 

chung là cháu Nguyễn N ư M, sinh ngày 28/8/2009 và cháu Nguyễn Qu ng H, 

sinh ngày 07/7/2016. Tại p iên tò     ị Âu T ị Kim T đề ng ị p ân   i  mỗi 

người nuôi một  on    ị k ông    p n ận ý kiến  ủ   n  Nguyễn Đứ  S đòi 

nuôi  ả   i  on. Xét t  y   ả   ị Âu T ị Kim T và anh Nguyễn Đứ  S đều  ó 

ng ề ng iệp   ó t u n ập và có c ỗ ở ổn địn  để nuôi dạy  on; hiện   áu 

Nguyễn N ư M đ ng  ọ  tập và sin  sống  ùng   ị Âu T ị Kim T tại  uyện Lộ  

Bình, còn cháu Nguyễn Qu ng H đ ng sin  sống với  n  Nguyễn Đứ  S và  ọ  

tập ổn địn  tại t àn  p ố Lạng Sơn; ngoài ra cháu Nguyễn N ư M  ó nguyện 

vọng muốn đượ  ở với mẹ, còn cháu Nguyễn Qu ng H  ó nguyện vọng muốn 

đượ  ở với bố;  ơn nữ  anh Nguyễn Đứ  S do bị t i nạn gi o t ông  p ải ng ỉ 

làm từ đầu năm 2023 đến n y và  ưởng lương bảo  iểm, nên t u n ập  ũng  ó 

p ần  ạn   ế và việ  nuôi dạy  on là trá   n iệm chung  ủ   ả   i vợ   ồng  

 á    áu đều đ ng sin  sống  ọ  tập ổn địn  tại Lộ  Bìn  và T àn  p ố Lạng 

Sơn  nên k ông  ần t iết p ải xáo trộn  uộ  sống  sin   oạt  ủ  các cháu, do 

vậy  ần    p n ận yêu  ầu  ủ    ị Âu T ị Kim T, giao cháu Nguyễn N ư M 

  o   ị Âu T ị Kim T  ó trá   n iệm trự  tiếp nuôi dưỡng    ăm só  giáo dụ  

và giao cháu Nguyễn Qu ng H cho anh Nguyễn Đứ  S  ó trá   n iệm trự  tiếp 

nuôi dưỡng    ăm só  giáo dụ , cho đến k i các con   ung trưởng t àn   đủ 18 

tuổi; không ai p ải   p dưỡng tiền nuôi  on và đều  ó quyền t ăm nom  on 

  ung k ông  i đượ  ngăn  ản. 

[6] Về tài sản   ung và nợ   ung: C ị Âu T ị Kim T và anh Nguyễn Đứ  

S xá  địn  không có tài sản   ung và nợ   ung  nên Hội đồng xét xử k ông xem 

xét. 
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[7] Về án p  : Yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn   ị Âu T ị Kim T đượ  

   p n ận nên   ị Âu T ị Kim T p ải   ịu án p   ly  ôn sơ t ẩm để sung ngân 

sá   N à nướ  t eo quy địn  tại k oản 4 Điều 147  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự 

và k oản 5 Điều 27 Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 t áng 12 năm 

2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u  miễn  giảm  t u  

nộp  quản lý và sử dụng án p   và lệ p   Tò  án. 

[8] Về quyền k áng  áo: Cá  đương sự  ó quyền k áng  áo bản án theo 

quy địn  tại  á  Điều 271  273  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 

 Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn  ứ  á  Điều 56  57  81  82  83  84  ủ  Luật  ôn n ân và gi  đìn  năm 2014.  

Căn  ứ k oản 1 Điều 28  điểm   k oản 1 Điều 35  điểm   k oản 1 Điều 

39; k oản 4 Điều 147; điểm b k oản 2 Điều 227;  á  Điều 271  273  ủ  Bộ luật 

Tố tụng dân sự. 

Căn  ứ điểm   k oản 5 Điều 27 Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u  

miễn  giảm  t u  nộp  quản lý và sử dụng án p   và lệ p   Tò  án.  

1. Về qu n  ệ  ôn n ân: Xử    p n ận yêu  ầu  ủ    ị Âu T ị Kim T về 

việ  xin ly  ôn    o   ị Âu T ị Kim T đượ  ly  ôn với  n  Nguyễn Đứ  S. 

2. Về  on   ung: C  p n ận yêu  ầu  ủ    ị Âu T ị Kim T. Giao cháu 

Nguyễn N ư M   o   ị Âu T ị Kim T và giao cháu Nguyễn Qu ng H cho anh 

Nguyễn Đứ  S,  ó trá   n iệm trự  tiếp nuôi dưỡng    ăm só  giáo dụ  đến k i 

 á   on trưởng t àn   đủ 18 tuổi. C ị Âu T ị Kim T và anh Nguyễn Đứ  S 

k ông  i p ải   p dưỡng tiền nuôi  on   o  i. Cả   i đều  ó quyền t ăm nom 

 on   ung k ông  i đượ  ngăn  ản. 

3. Về án p  : C ị Âu T ị Kim T p ải   ịu 300.000đ (b  trăm ngàn đồng) 

án p   ly  ôn sơ t ẩm sung ngân sá   N à nướ . Số tiền án p     ị Âu T ị Kim 

T p ải nộp đượ  k  u trừ vào số tiền 300.000 đồng (b  trăm ngàn đồng) tạm 

ứng án p     ị   ị Âu T ị Kim T đã nộp t eo biên l i t u tiền tạm ứng án p    lệ 

p   toà án số AA/2015/0000059 ngày 08/8/2023 tại C i  ụ  T i  àn  án dân sự 

t àn  p ố Lạng Sơn  tỉn  Lạng Sơn. Xá  n ận   ị Âu T ị Kim T đã nộp đủ tiền 

án phí. 

4. Về quyền k áng  áo: Nguyên đơn  ó quyền k áng  áo trong t ời  ạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án; bị đơn vắng mặt  ó quyền k áng  áo trong t ời  ạn 15 

ngày kể từ ngày n ận đượ  bản án  oặ  kể từ ngày bản án đượ  niêm yết. 

Trường  ợp bản án đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật T i  àn  

án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự  người p ải t i  àn  án dân sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án  quyền yêu  ầu t i  àn  án  tự nguyện t i  àn  án 

 oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6  7 và 9 Luật t i  àn  
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án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật 

T i  àn  án dân sự. 

Nơi nhận:                                                         
- TAND tỉn  Lạng Sơn;                                    
- VKSND TP Lạng Sơn  T. Lạng Sơn; 

- C i  ụ  THADS TP Lạng Sơn  T. Lạng Sơn; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu: VT   ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
Hoàng Thị Thanh 

 

 

 

                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


